Liên trường THPT Nghệ An

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng trong mô thực vật?

A. Cu.
B. Cl.
C. Fe.
D. C.
Câu 2: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau gọi là 

A. gen đa alen.
B. gen đa hiệu.
C. gen tăng cường.
D. gen điều hoà.
Câu 3: Gà trống có cặp NST giới tính là 

A. XX.
B. OX.
C. XY.
D. OY.
Câu 4: Nếu khoảng cách giữa 2 gen A và B trên 1 NST là 17 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen là 

A.34%.
B. 18%.
C. 17%.
D. 8,5%.
Câu 5: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào trên mạch gốc của gen?

A. T.
B. A.
C. G.
D. X.
Câu 6: Trong cơ chế điều hoà hoạt động qua operon Lac ở vi khuẩn E.coli, prôtêin ức chế có thể liên kết với

A. vùng khởi động. 
B. gen cấu trúc Z.
C. vùng vận hành.
D. Gen điều hoà.
Câu 7: Đột biến mất 1 cặp A - T sẽ làm số liên kết hiđrô của gen

A. giảm 2.
B. tăng 1
C. tăng 2.
D. giảm 1.
Câu 8: Cây dưa hấu tam bội có số NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là

A. 2n +1.
B. 4n.
C. 3n.
D. 2n-1.
Câu 9:  Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

A. Cá rô.
B. Cá voi.
C. Chim bồ câu.
D. Giun tròn.
Câu 10: Quần thể thực vật tự thụ phấn nào sau đây có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội tăng dần qua các thế hệ?

A. 0,8AA: 0,2aa. 
B. 100%AA.
C. 100%aa.
D. 100%Aa.
Câu 11: Cơ thể có kiểu gen XAY giảm phân bình thường tạo giao tử XA chiếm

A. 50%
B. 100%.
C. 75%.
D. 25%.
Câu 12: Bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ có ở tế bào thú?

A. Lục lạp.
B. Lưới nội chất.
C. Ti thể.
D. Riboxôm.
Câu 13: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch?

A. Đảo đoạn.
B. Mất đoạn.
C. Chuyển đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 14: Trong nhân đôi ADN, enzim tổng hợp mạch đơn ADN mới theo chiều 5'-3' là

A. ligaza.
B. restrictaza.
C. amilaza.
D. ADN - pôlimeraza.
Câu 15: Cơ thể nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?

A. aaBb.
B. AaBb.
C. Aabb.
D. aaBB.
Câu 16: Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic vận chuyển axit amin đến ribôxôm để dịch mã là 

A. ADN.
B. tARN.
C. rARN.
D. mARN.
Câu 17: Biện pháp nào sau đây giúp tránh thất thoát dạng nitơ dễ hấp thụ của cây trồng trong đất? 

A. Bón nhiều phân cho cây.
B. Đảm bảo độ thoáng khí cho đất.

C. Tưới nhiều nước cho cây.
D. Phun thuốc trừ sâu cho cây.
Câu 18: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử trên mạch thứ nhất của phân tử ADN này có tỉ lệ các loại nuclêôtit là A:T:G:X=3:4:2:1. Tỉ lệ nuclêôtit loại G của cả phân tử ADN này là 

A. 20%.
B. 35%.
C. 15%.
D. 30%.
Câu 19: Xét 1 tế bào sinh dục ở cơ thể động vật (2n) có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ mỗi loại giao tử được tạo ra có thể là

A.75%.
B. 12,5%.
C. 50%.
D. 37,375%
Câu 20: Khi nghiên cứu về tính trạng số lượng trưng của 4 giống gà siêu trứng (đơn vị tính: quả/năm) trong cùng điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc, người ta thu được kết quả theo bảng sau:
	Giống gà
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Số 4

	Số lượng trứng tối đa
	300
	220
	240
	300

	Số lượng trứng tối thiểu
	220
	180
	210
	280


Theo lí thuyết, tính trạng số lượng trứng của giống gà nào có mức phản ứng rộng nhất?

A. Giống số 3.
B. Giống số 2.
C. Giống số 1.
D. Giống số 4.
Câu 21: Khi nói về di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
A. ADN của tất cả các loài sinh vật đều có dạng mạch thẳng.

B. Trong phiên mã, T của môi trường liên kết với A ở mạch mã gốc của gen.

C. Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã đều thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
D. Trong dịch mã, ADN trực tiếp làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
Câu 22: Trình tự nào sau đây thể hiện cường độ quang hợp tăng dần ở các nhóm thực vật?

A. C4
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C3. 
B. CAM
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C4. 
C. C3
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 CAM.
D. C4 
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 CAM.
Câu 23: Để phòng lây nhiễm bệnh AIDS cần thực hiện tốt bao nhiêu biện pháp sau đây?
I. Sống lành mạnh thuỷ chung 1 vợ, 1 chồng.

II. Không dùng chung bơm kim tiêm.

III. Không sống chung với người thân nhiễm HIV.

IV. Rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 24: Khi nói về hệ tiêu hóa ở ngựa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ruột non ngắn. 
B. Manh tràng phát triển. 
C. Dạ dày 4 ngăn.
D. Răng nanh phát triển.
Câu 25: Từ 3 loại nucleotit A, U, X có thể tạo ra tối đa bao nhiêu côđon mã hóa axit amin?

A. 24.
B. 26.
C. 61.
D. 27.
Câu 26: Ở một loài thú, gen A nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 4 alen. Theo lí thuyết, quần thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen trên?

A. 11.
B. 14.
C. 10.
D. 15
Câu 27: Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là

A. 19.
B. 17.
C. 18.
D. 16.
Câu 28: Cô Lan 25 tuổi, khi đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử thì màn hình hiển thị kết quả như hình bên. Huyết áp tâm thu của cô Lan là
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A. 40mmHg.
B. 120mmHg.
C. 80mmHg.
D. 200mmHg.
Câu 29: Ở người, alen A quy định máu đông bĩnh thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp vợ chồng nào sau đây sinh con trai luôn bình thường?

A. XaXa 
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XaY.
B. XAXa 
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 XaY.
C. XAXa 
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 XAY.
D. XAXA 
[image: image14.wmf]´

 XaY.
Câu 30: Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Xét phép lai (P): đực AaBB 
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 cái AaBb thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ?

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 31: Ở một loài thú, tính trạng chiều cao chân 2 cặp gen A,a và B, b quy định; trong đó cặp gen A,a nằm trên 1 cặp NST thường còn cặp Bb nằm ở vùng không tương đồng trên NST X. Khi trong kiểu gen có cả 2 gen trội A và B cho kiểu hình chân cao, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình chân thấp. Tiến hành phép lai giữa con cái chân cao với con đực chân cao thu được F1 có 12 loại kiểu gen. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong số các cá thể cái chân thấp F1, tỉ lệ cá thể đồng hợp tử 2 cặp gen là

A. 6,25%
B. 43,75%.
C. 25%.
D. 50%.
Câu 32: Trong hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gen cấu trúc Z tạo ra enzim 
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-galactosidase. Enzim này tham gia phân giải đường lactôzo (đường đôi) thành glucôzo và galactôzo (đường đơn). Giả sử gen cấu trúc Z bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp có thể không bị thay đổi thành phần axit amin.

II. Phân tử mARN do gen đột biến tổng hợp có thể dịch mã tạo enzim 
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- galactosidase.

III. Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp bị thay đổi 1 axit amin.

IV. Phân tử mARN do gen đột biến tổng hợp bị thay đổi 1 số côđon mã hoá axit amin.


A. 3.
B. 4.
C. 1
D. 2.
Câu 33: Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:
	Côđon
	5'GAA3';
5'GAG3'
	5'UGU3';
5'UGX3'
	5'AAA3';
5'AAG3'
	5'XAU3';
5'XAX3'

	Axit amin
	Glutamin
	Xistêin
	Lizin
	Histidin


Vùng mã hoá ở một đoạn mạch gốc của alen A có trình tự nuclêôtit là 3’TAX AXG TTX GTG XTX ATX5’. Giả sử đoạn alen này bị đột biến điểm tạo ra alen mới. Theo lí thuyết, số alen mới mã hoá chuỗi pôlipeptit có thể có thành phần axit amin giống với chuỗi pôlipeptit do đoạn alen A mã hóa là

A. 8.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 34: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen A, a; B, b và D, d phân li độc lập cùng quy định theo đồ chuyển hoá các chất như sau:
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Cho biết các alen lặn a, b, d đều không tạo được các enzim A, B, D tương ứng khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa trắng cho tự thụ phấn. Theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa trắng ở đời con chiếm

A. 50%.
B. 25%.
C. 75%.
D. 100%
Câu 35: Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b và D, d phân li độc lập. Sử dụng cônsixin tác động lên đỉnh sinh trưởng của một cây dị hợp tử 3 cặp gen để gây tứ bội hoá. Biết rằng chỉ xảy ra đột biến tứ bội mà không xảy ra các đột biến khác. Theo lí thuyết, cây này giảm phân bình thường cho tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 216.
B. 8.
C. 35.
D. 9.
Câu 36: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể có 40% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng; 40% số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen; 20% số cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa đỏ ở F2 số cây thuần chủng chiếm

A. 9/160.
B. 73/160.
C. 73/89.
D. 9/89.
Câu 37: Một loài thực vật lưỡng bội sinh sản hữu tính, xét cặp NST số 1 chứa các cặp gen A, a;
B, b; D, d; M, m; N, n. Giả sử quá trình giảm phân ở một số tế bào của cây P xảy ra hiện tượng đột biến được mô tả như hình.
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Cây P tự thụ phấn thu được đời con F1. Biết rằng các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra các đột biến khác; các loại giao tử, hợp tử được tạo thành đều có khả năng sống sót. Theo lí thuyết, trong tổng số các loại kiểu gen ở F1 loại kiểu gen mang đột biến về NST số 1 chiếm tỉ lệ

A. 5/9.
B. 7/9.
C. 7/10.
D. 3/10.
Câu 38: Một loài thực vật lưỡng bội, chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại quy định thân thấp; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Phép lai P: cây dị hợp 3 cặp gen 
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 cây dị hợp 2 cặp gen, thu được F1 gồm 21 loại kiểu gen trong đó các cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 7,5%, các cây thân thấp, hoa đỏ có 9 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, trong tổng số các cây thu được ở F1, cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 3,75%.
B.7,5%.
C. 5%.
D. 10%
Câu 39: Cho phả hệ sau:
[image: image21.png]D s,

* @ wmomamio v

D) © s

@8

@ Nosommiua bibishM
() N0 it i i, Kt b s M

Nam chra bt shom miv, Khng b biah M





Biết bệnh M do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn, gen quy định nhóm máu có 3 alen ; kiểu gen IAIA hoặc IAIO quy định máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBIO quy định máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định máu O. Gen quy định bệnh M và gen quy định nhóm máu phân li độc lập. Gia đình người số 6 và số 8 có bố, mẹ, em gái - cả 4 người trong mỗi gia đình đều có nhóm máu khác nhau. Cặp 7 - 8 có nhóm máu khác nhau. Theo lí thuyết, nếu người số 8 có kiểu gen dị hợp về nhóm máu thì cặp 7-8 sinh con có kiểu gen đồng hợp về nhóm máu và không bị bệnh M chiếm

A. 1/16.
B. 3/32
C. 3/16.
D. 3/8.
Câu 40: Ở một loài thú, khi thực hiện phép lai giữa cá thể, người ta thu được kết quả như sau:
P1: Cá thể P 
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 cá thể đồng hợp lặn
	Tỉ lệ kiểu hình F1
	Lông đen: dài
	Lông trắng; dài
	Lông trắng; ngắn
	Lông đen, ngắn

	Giới cái
	25%
	25%
	50%
	0

	Giới đực
	25%
	25%
	50%
	0


P2: Cá thể P 
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 cá thể lông đen, ngắn
	Tỉ lệ kiểu hình F1
	Lông đen, dài
	Lông trắng, dài
	Lông trắng, ngắn
	Lông đen, ngắn

	Giới cái
	0%
	0%
	25%
	75%

	Giới đực
	37;5%
	12,5%
	50%
	0


Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong số các cá thể cái lông đen, ngắn ở F1 của phép lai 2, cá thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ

A. 1/2.
B. 2/3.
C. 1/3.
D. 3/4.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.D
	2.B
	3.A
	4.C
	5.B
	6.C
	7.A
	8.C
	9.A
	10.D

	11.A
	12.C
	13.D
	14.D
	15.D
	16.B
	17.B
	18.C
	19.C
	20.C

	21.D
	22.B
	23.B
	24.B
	25.B
	26.B
	27.B
	28.B
	29.D
	30.D

	31.D
	32.D
	33.D
	34.D
	35.C
	36.C
	37.C
	38.C
	39.B
	40.C


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Đa lượng: C,H,O,N,S... là thành phần của các đại phân tử, cấu trúc nên tế bào.
Vi lượng: Fe, Cu, Zn, Bo...có vai trò hoạt hóa enzyme,...
Cách giải:
Cacbon (C) là nguyên tố đại lượng.
Chọn D.
Câu 2 (NB):
Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau gọi là gen đa hiệu.
Chọn B.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX - con cái; XY - con đực. 
Châu chấu, rệp cây: XX - con cái; XO - con đực. 
Chim, bướm: XY - con cái; XX - con đực.
Cách giải:
Gà trống có cặp NST giới tính là XX.
Chọn A.
Câu 4 (TH):
Phương pháp:
Khoảng cách giữa các gen trên NST = Tần số HVG giữa 2 gen đó.
Cách giải:
Nếu khoảng cách giữa 2 gen A và B trên 1 NST là 17 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen là 17%. 
Chọn C.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G 
Agốc = rU; Tgốc = rA; Ggốc = rX; Xgốc = rG 
Cách giải:
Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit loại A trên mạch gốc của gen.
Chọn B.
Câu 6 (NB):
Phưong pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
[image: image24.png]



Sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)

 + Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Trong cơ chế điều hoà hoạt động qua operon Lac ở vi khuẩn E.coli, prôtêin ức chế có thể liên kết với vừng vận hành.
Chọn C.
Câu 7 (NB): 
Phương pháp:
	Dạng ĐB
	Thay thể 1 cặp
	Thêm 1 cặp
	Mất 1

	Chiều dài
	Không đổi
	Tăng 3,4 
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	Giảm 3,4
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	N
	N
	N + 2
	N - 2

	Số LK hidro
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 Không đổi
A-T 
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 G-X 
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 Tăng 1
G - X 
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 A - T 
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 Giảm 1
	Tăng 1 cặp A-T -
[image: image32.wmf]®

 tăng 2 LK. Tăng 1 cặp G-X 
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 tăng 3 LK.
	Giảm 1 cặp A-T 
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 giảm 2 LK.
Giảm 1 cặp G-X
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 giảm 3 LK.


Cách giải:
Đột biến mất 1 cặp A - T sẽ làm số liên kết hiđrô của gen giảm 2. 
Chọn A.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Thể tam bội có dạng 3n.
Cách giải:
Cây dưa hấu tam bội có số NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là 3n.
Chọn C.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Hình thức hô hấp
Qua bề mặt cơ thể: một khoang, giun tròn, giun dẹp
Bằng ống khí: Côn trùng. Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào 
Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá 
Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú 
Cách giải:
Cá rô có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang.
Cá voi, chim bồ câu: Phổi 
Giun tròn: bề mặt cơ thể 
Chọn A.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Quần thể gồm toàn kiểu gen đồng hợp khi tự thụ thì cấu trúc di truyền không đổi.
Cách giải:
Quần thể có 100%Aa khi tự thụ sẽ làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ dị hợp.
Chọn D.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể XY giảm phân cho giao tử chứ NST X và giao tử chứa NST Y với tỉ lệ bằng nhau.
Cách giải:
Cơ thể có kiểu gen XAY giảm phân bình thường tạo giao tử XA chiếm 50%.
Chọn A.
Câu 12 (TH):
Phương pháp:
Gen ngoài nhân ở ĐV (trong ti thể) ở thực vật (trong ti thể, lạp thể).
Cách giải:
Ở thú, gen ngoài nhân nằm ở trong ti thể.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Mất đoạn : Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST
Lặp đoạn :Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.
Đảo đoạn : Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.
Chuyển đoạn : Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác.
Để làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của một tính trạng ta dùng đột biến lặp đoạn.
Cách giải:
Dạng đột biến lặp đoạn NST mang gen mã hóa enzyme amilaza có thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch.
Chọn D.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào vai trò của các enzyme 
Ligaza: Enzyme nối các đoạn 
Okazaki Restrictaza: Enzyme cắt giới hạn.
Amilaza: Enzyme phân giải tinh bột.
Cách giải:
Trong nhân đôi ADN, enzim tổng hợp mạch đơn ADN mới theo chiều 5’-3’ là ADN - polimeraza.
Chọn D.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Cặp gen đồng hợp là cặp gen chứa các alen giống nhau của cặp gen đó.
Cách giải:
Cơ thể đồng hợp về 2 cặp gen là aaBB.
Chọn D.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ Marn - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ Tarn - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ Rarn - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp
protein.
Cách giải:
Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic vận chuyển axit amin đến ribôxôm để dịch mã là Tarn.
Chọn B.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Nitơ trong đất thất thoát do hoạt động của vi khuẩn phản nitrat hóa đã chuyển hóa NO3- thành N2, giải phóng vào không khí.
Quá trình này xảy ra trong điều kiện kị khí.
Cách giải:
Biện pháp giúp tránh thất thoát dạng nitơ dễ hấp thụ của cây trồng trong đất: Đảm bảo độ thoáng khí cho đất. 
Chọn B.
Câu 18 (TH):
Phương pháp:
Trong phân tử ADN Theo nguyên tắc bổ sung:
A1 = T2; T1 = A2; G1 = X2; X1 = G2 
Trên 2 mạch của gen:
A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2
G =  X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2 
Tính theo tỉ lệ %
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Cách giải:
Trên mạch một của phân tử ADN có A:T:G:X=3:4:2:1 
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 A:T:G:X=30%:40%:20%:10%
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 Tỉ lệ 
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Chọn C.
Câu 19 (TH):
Phương pháp:
Môt tế bào có kiểu gen 
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;
GT liên kết: AB, ab; GT hoán vị: Ab, Ab.
Cách giải:
Xét 1 tế bào sinh dục ở cơ thể động vật (2n) có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường.
Nếu không có HVG sẽ tạo 2 loại giao tử AB = ab = 50%.
Nếu có HVG sẽ tạo 4 loại giao tử, mỗi loại chiếm 25%.
Vậy tỉ lệ phù hợp là 50%.
Chọn C.
Câu 20 (TH):
Phương pháp:
Mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.
Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
Độ chênh lệch giữa số lượng tối đa - số lượng tối thiểu càng lớn thì mức phản ứng càng rộng và ngược lại.
Cách giải:
	Giống gà
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Số 4

	Số lượng trứng tối đa
	300
	220
	240
	300

	Số lượng trứng tối thiểu
	220
	180
	210
	280

	Chênh lệch
	80
	40
	30
	20


Vậy tính trạng số lượng trứng của giống gà 1 có mức phản ứng rộng nhất.
Chọn C.
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm của ADN, ARN, quá trình nhân đôi ADN, phiên mã (tổng hợp ARN) và dịch mã (tổng hợp chuỗi polipeptit).
Cách giải:
A sai, ADN của vi khuẩn có dạng mạch vòng.
B sai, trong phiên mã không sử dụng nucleotit loại T nên không có T của môi trường.

 C đúng. Nguyên tắc bổ sung
Nhân đôi ADN: A=T; G
[image: image42.wmf]º

X
Phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G
D sai, trong quá trình dịch mã, mARN được dùng làm khuôn, không phải ADN.
Chọn D.
Câu 22 (NB):
Trình tự thể hiện cường độ quang hợp tăng dần ở các nhóm thực vật CAM 
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 C3 
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 C4. 
Chọn B.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Các con đường lây truyền: HIV - AIDS 
+ Qua đường máu 
+ Qua đường tình dục 
+ Từ mẹ sang con 
Cách giải:
Để phòng lây nhiễm bệnh AIDS cần thực hiện tốt các biện pháp sau đây:
I. Sống lành mạnh thuỷ chung 1 vợ, 1 chồng.

II. Không dùng chung bơm kim tiêm.

Ý III, IV không góp phần hạn chế lây nhiễm AIDS.
Chọn B.
Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Ngựa là động vật ăn cỏ, không nhai lại.
Cách giải:
Ngựa ăn cỏ nên răng nanh không phát triển, ruột non dài, manh tràng phát triển.
Ngựa không nhai lại nên có dạ dày đơn.
Chọn B.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính số codon tối đa tạo ra: n3 (n là số loại nucleotit)
Bước 2: Trừ đi số codon kết thúc không mã hóa axit amin.
Cách giải:
Từ 3 loại nucleotit A,U,X sẽ tạo tối đa 33 = 27 codon.
Trong đó có codon UAA (codon kết thúc) không mã hóa axit amin 
[image: image45.wmf]®

 có 26 codon mã hóa axit amin. 
Chọn B.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Xét 1 gen có n alen nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X
+ giới XX: 
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+ giới XY : n kiểu gen 
Cách giải:
Gen có 4 alen
Giới XX có : 
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 kiểu gen
Giới XY có 4 kiểu gen.
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 quần thể có 14 loại kiểu gen.
Chọn B.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định bộ NST lưỡng bội của loài
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài
Bước 2: Xác định bộ NST của thể ba
Ở kì giữa nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái kép.
Cách giải:
Có 8 nhóm gen liên kết 
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 2n = 16 
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 thể ba: 2n +1 = 17
Ở kì giữa nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái kép 
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 trong tế bào có 17 NST kép. 
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phân tích kết quả :
120mmHg là huyết áp tâm thu tương ứng với khi tim co 
90mmHg là huyết áp tâm trương tương ứng với khi tim dãn 
Vậy huyết áp tâm thu của cô Lan là 120mmHg.
Chọn B.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo, con trai nhận X của mẹ.
Cách giải:
Để sinh con trai luôn bình thường thì người mẹ không mang alen gây bệnh XAXA. 
Kiểu gen phù hợp của P là XAXA 
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 XaY.
Chọn D.
Câu 30 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Viết quy ước gen 
Bước 2: Viết sơ đồ lai
Bước 3: Tìm số kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp hoa đỏ.
Cách giải:
A- thân cao, a- thân thấp 
B- hoa đỏ; b- hoa trắng
(P): đực AaBB 
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 cái AaBb 
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 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:1Bb)
Cây thân thấp, hoa đỏ : aa(BB:Bb) 
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 có 2 kiểu gen.
Chọn D.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định kiểu gen của P: Dựa vào số loại kiểu gen ở F1.
Bước 2: Viết sơ đồ lai 
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 Tính tỉ lệ con cái chân thấp.
Bước 3: Tính tỉ lệ cá thể đồng hợp 2 cặp gen.
Ở thú: XX- con cái; XY- con đực.
Cách giải:
F1 có 12 loại kiểu gen = 3 
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 4 (3 là số kiểu gen ở cặp Aa, 4 là số phép lai ở cặp Bb) 
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 P dị hợp các cặp gen: AaXBXb 
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 AaXBY 
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 con cái chân thấp aa(1XBXB:1XBXb)
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Trong số con cái chân thấp, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử aaXBXB là 50%.
Chọn D.
Câu 32 (VD):
Phương pháp:
Vận dụng tính thoái hóa của mã di truyền: Nhiều mã di truyền mã hóa cho 1 axit amin.
Khi có đột biến thay thế 1 cặp nucleotit có thể xảy ra các trường hợp 
+ Làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm 
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 có thể mất đi 1 số axit amin.
+ Thay codon này bằng codon khác, mã hóa 1 axit amin khác 
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 thay đổi axit amin này bằng axit amin khác. 
+ Thay codon này bằng codon khác cùng mã hóa 1 axit amin 
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 trình tự axit amin không thay đổi.
Cách giải:
I đúng, II đúng nếu đột biến làm thay codon này bằng codon khác cùng mã hóa 1 axit amin 
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 trình tự axit amin không thay đổi.
III sai, chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp có thể không thay đổi cấu trúc hoặc ngắn đi do xuất hiện codon kết thúc.
IV sai, do đây là đột biến thay thế 1 cặp nucleotit 
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 chỉ ảnh hưởng tới 1 codon.
Chọn D.
Câu 33 (VD):
Phương pháp:
Đối với mạch gốc: Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G 
Từ trình tự mARN suy ra trình tự axit amin.
Vận dụng tính thoái hóa của mã di truyền: Nhiều mã di truyền mã hóa cho 1 axit amin.
Khi có đột biến thay thế 1 cặp nucleotit có thể xảy ra các trường hợp 
+ Làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm 
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 có thể mất đi 1 số axit amin.
+ Thay codon này bằng codon khác, mã hóa 1 axit amin khác 
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 thay đổi axit amin này bằng axit amin khác.
+ Thay codon này bằng codon khác cùng mã hóa 1 axit amin 
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 trình tự axit amin không thay đổi.
Cách giải:
Mạch mã gốc: 3’TAX AXG TTX GTG XTX ATX5’
Mạch mARN: 5’AUG UGX AAG XAX GAG UAG3’.
Axit amin :        Met - Cys - Lys - His - Glu
Đột biến điểm làm xuất hiện alen mới có thể thay codon này bằng codon khác cùng mã hóa 1 axit amin 
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 trình tự axit amin không thay đổi.
Vậy có tối đa 4 alen mới (đột biến ở các codon mã hóa 4 axit amin)
Chọn D.
Câu 34 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Quy ước gen, tìm kiểu gen cây hoa trắng.
Bước 2: Cho cây hoa trắng tự thụ, tìm tỉ lệ hoa trắng ở đời con.
Cách giải:
Quan sát sơ đồ ta thấy khi không có alen A thì có kiểu hình hoa trắng hay hoa trắng có dạng aa---.
Vậy khi cho cây hoa trắng tự thụ đời con luôn có dạng aa----, KH: 100% hoa trắng.
Chọn D.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định kiểu gen của các tế bào tứ bội sau khi tứ bội hóa.
Chú ý: conxixin chỉ tác động lên đỉnh sinh trưởng 
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 các tế bào còn lại vẫn bình thường, giảm phân tạo giao tử đơn bội
Bước 2: Xác định giao tử của thể lưỡng bội, tứ bội
Lưỡng bội: Cơ thể 1 loài có bộ NST 2n, trên mỗi cặp xét 1 gen có m alen:
Số loại giao tử tối đa mn.
Tứ bội: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
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Cách giải:
Cơ thể dị hợp 3 căp gen: AaBbDd 
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 tứ bội hóa 
[image: image75.wmf]®

 AAaaBBbbDDdd.
Mỗi cặp NST có 4 NST giảm phân tạo 3 loại giao tử (VD: AAaa 
[image: image76.wmf]®

 AA, Aa, aa)

[image: image77.wmf]®

 Cành tứ bội này sẽ tạo 33 = 27 loại giao tử.
Các cành khác trên cây mang các tế bào có kiểu gen AaBbDd 
[image: image78.wmf]®

 giảm phân cho 23 = 8 loại giao tử. 
Vậy tổng số giao tử là 27 + 8 = 35.
Chọn C.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tìm cấu trúc di truyền ở P 
Bước 2: Cho Ptự thụ, tính 
+ Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ 
+ Tỉ lệ thân cao hoa đỏ thuần chủng.
P: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen
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Cách giải:
Cấu trúc di truyền của quần thể: 0,4AABB:0,4AaBb:0,2aabb 
Quần thể tự thụ qua 2 thế hệ,
Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ 
[image: image80.wmf]22
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Tỉ lệ 
[image: image81.wmf]22
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Trong số cây thân cao, hoa đỏ ở F2 số cây thuần chủng chiếm:
[image: image82.wmf]89/16073
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Chọn C.
Câu 37 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính số loại giao tử tối đa tạo ra.
Bước 2: Tính số kiểu gen
+ tối đa của quần thể được tạo từ n loại giao tử: 
[image: image83.wmf]2
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+ bình thường 
[image: image84.wmf]2
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  (m là số loại giao tử bình thường)
Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu gen đột biến.
Số kiểu gen đột biến = tổng số kiểu gen - số kiểu gen bình thường.
Cách giải:
Ta có thể viết lai kiểu gen của cây P: 
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[image: image86.wmf]®

 Vậy có 4 loại giao tử 
[image: image87.wmf]®

 Số loại kiểu gen tối đa là: 
[image: image88.wmf]2
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Có 2 loại giao tử bình thường 
[image: image89.wmf]®

 Số loại kiểu gen bình thường là 
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Vậy tỉ lệ kiểu gen đột biến 
[image: image91.wmf]1037
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Chọn C.
Câu 38 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận kiểu gen của P, quy ước gen.
Bước 2: Dựa vào tỉ lệ thân cao hoa trắng 
[image: image92.wmf]®

 tần số HVG, kiểu gen của P.
P dị hợp 1 cặp gen: Aa, Dd 
[image: image93.wmf]´

 aa, Dd: A-D- = 0,25 + aadd; A-dd = 0,25 - aadd; aaD - = 0,5 - aadd 
Bước 3: Viết tỉ lệ giao tử ở P, tính tỉ lệ cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng.
Cách giải:
F1 có 21 loại kiểu gen = 7 
[image: image94.wmf]´

3 
[image: image95.wmf]®

 có 2 cặp NST, 1 cặp mang 2 cặp gen, có HVG ở 1 bên, còn cặp NST còn lại mang 1 cặp gen dị hợp.
Do cặp Aa và Bb phân li độc lập nên cặp Dd sẽ nằm trên cùng 1 NST với cặp Aa hoặc Bb), giả sử cặp Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.

[image: image96.wmf]®

 P: (Aa, Dd)Bb 
[image: image97.wmf]´

 (aa, Dd)Bb.
Thân cao, hoa trắng:
[image: image98.wmf](
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 giảm phân cho Ad = 0,2 (vì aa,Dd giảm phân cho ad =0,5) là giao tử hoán vị. Tần số HVG = 40%.

[image: image99.wmf]®

 Kiểu gen của 
[image: image100.wmf](

)

(

)

0,3AD:0,3ad:0,2aD:0,2Ad0,5aD:0,5ad

ADaD

P:BbBb;f40%

adad

1BB:2Bb:1bb

´

ì

ï

´=®

í

ï

î

 
Tỉ lệ thấp, đỏ thuần chủng: 
[image: image101.wmf](
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Chọn C.
Câu 39 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Xét bệnh M xem gen gây bệnh nằm trên NST thường hay giới tính, quy ước gen 
Bước 2: Biện luận kiểu gen của cặp 7 - 8 
[image: image102.wmf]®

 kiểu gen có thể có.
Bước 3: Tính yêu cầu đề bài.
Cách giải:
Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh M 
[image: image103.wmf]®

 gen gây bệnh nằm trên NST thường và là gen lặn.
Quy ước: M- không bị bệnh M, m - bị bệnh M.
Xét người 7:
+ Bị bệnh M: mm
+ Có bố (2) nhóm máu AB, do 1,2,6,7 có các nhóm máu khác nhau nên người 1 phải có nhóm máu O thì mới sinh 2 con 6,7 có nhóm máu khác.
(Người 10 có nhóm máu O 
[image: image104.wmf]®

 nhận IO của bố 6)
Vậy người 7 cũng có thể có kiểu gen IAIO hoặc IBIO.
Xét người 8:
+ Có mẹ bị bệnh: Mm
+ Người 3 nhóm máu A 
[image: image105.wmf]®

 người 8 có thể là nhóm máu AB, B, O (không giống với người 3)
Người (8) có kiểu gen dị hợp về nhóm máu có thể là: IAIB hoặc IBIO (vì gia đình người 8, không có ai có nhóm máu giống nhau).
Xét cặp vợ chồng 7-8: mm(1IAIO: 1IBIO) 
[image: image106.wmf]´

 Mm(1IAIB:1IBIO)
Xét bệnh M: XS họ sinh con không bị bệnh M: l/2Mm.
Xét nhóm máu: do cặp 7-8 không có nhóm máu giống nhau nên không có kiểu gen của P là: IBIO 
[image: image107.wmf]´

 IBIO.
Với mỗi trường hợp của P: IAIO
[image: image108.wmf]´

 IAIB; IBIO 
[image: image109.wmf]´

 IAIB; IAIO 
[image: image110.wmf]´

 IBIO đều tạo tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 1/4.
Vậy tỉ lệ đồng hợp về nhóm máu là: 
[image: image111.wmf]1113
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Vậy xác suất cặp 7-8 sinh con có kiểu gen đồng hơp về nhóm máu và không bị bệnh M là: 
[image: image112.wmf]133

Mm

21632

´=

 

Chọn B.
Câu 40 (VDC):
P1: P lai phân tích
Xét tỉ lệ kiểu hình từng tính trạng: đen/trắng = 1/3 
[image: image113.wmf]®

 tương tác gen, quy ước: Aa,Bb.
Dài/ ngắn =1:1
[image: image114.wmf]®

 1 gen quy định: Dd
Tỉ lệ kiểu hình chung 
[image: image115.wmf]¹

(3:1)(1:1) 
[image: image116.wmf]®

 cặp Dd nằm hên cùng 1 NST với 1 trong 2 cặp gen Aa, Bb.
Quy ước: A-B- đen; A-bb,aaB-, aabb: trắng
P dị hợp 3 cặp gen.
P2:
Con cái chỉ có lông ngắn, con đực có 2 loại kiểu hình 
[image: image117.wmf]®

 Gen Dd nằm trên NST giới tính X.
Đen/trắng = 9:7 
[image: image118.wmf]®

 Aa, Bb 
[image: image119.wmf]´

 Aa, Bb 
Dài/ngắn = 3:1 
[image: image120.wmf]®

 Dd 
[image: image121.wmf]´

 Dd.

[image: image122.wmf]®

 D- ngắn: d- dài
Giả sử cặp Aa và Dd cùng nằm trên NST giới tính.
Ở P1: Ở cả 2 giới cho 3 loại kiểu hình theo tỉ lệ 1:2:1, xuất hiện kiểu hình lông đen, dài: 
[image: image123.wmf]Aa
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(do P không có HVG nên sẽ tạo giao tử  
[image: image124.wmf]A
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Ở P2: 
[image: image125.wmf]AaA

dDD

XXBbXYBb

´®

 trong số cá thể cái lông đen, ngắn, cá thể mang 4 alen trội ở F1:
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Trong số các cá thể cái lông đen, ngắn ở F1, tỉ lệ cá thể lông đen, ngắn là 25%:75% = 1/3. 
Chọn C.
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